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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Nhập môn Quản trị học
Mã học phần: INMA220305
2. Tên Tiếng Anh: Introduction of Management
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Ths. Phan Thị Thanh Hiền
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: TS. Trần Đăng Thịnh, TS. Vòng Thình Nam, Ths. Nguyễn Thị Hồng
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, bao gồm những yếu tố môi trường tổng quát nhất tác động đến doanh nghiệp, tổ chức, và những chức năng cơ bản của quản trị trong tổ chức kinh doanh, bao gồm: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm tra.
Bên cạnh đó, các hoạt động trên lớp được thiết kế để nâng cao kỹ năng tìm kiếm thông tin, nói chuyện trước đám đông, tư duy phản biện của sinh viên.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức cơ bản về quản trị trong tổ chức kinh doanh: môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, những chức năng cơ bản của quản trị
	…

	G2
	Khả năng phân tích, lập luận và  sử dụng các công cụ quản trị cơ bản để giải quyết các vấn đề quản trị cơ bản
	…

	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình và tranh luận
	…


8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Trình bày được tính chất của các loại môi trường và các yếu tố môi trường, vai trò và mối liên hệ giữa các chức năng quản trị.
	1.2

	
	G1.2
	Phân tích được sự tác động của các yếu tố môi trường đối với doanh nghiệp, và những chính sách giải pháp mà doanh nghiệp sử dụng để ứng phó trước sự biến đổi của môi trường.
	1.3

	G2
	G2.1
	Phân tích và vận dụng được các công cụ quản trị cơ bản để giải quyết một số tình huống quản trị đơn giản
	2.1.1

	
	G2.2
	Phân tích được vai trò của nhà quản trị trong một doanh nghiệp
	2.2.1

	
	G2.3
	Có khả năng tự tìm kiếm tài liệu, tự nghiên cứu và trình bày các nội dung liên quan đến quản trị
	2.2.3

	G3
	G3.1
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề quản trị trong doanh nghiệp
	3.1.1, 3.1.2, 3.2.6

	
	G3.2
	Có khả năng thiết kế tài liệu trình chiếu, thuyết trình, tranh luận trước đám đông
	3.1


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
1. TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009
2. Bài giảng của giảng viên

- Sách (TLTK) tham khảo:
1. PGS. TS. Lê Thế Giới - TS. Nguyễn Thanh Liêm - Ths. Trần Hữu Hải - Quản trị chiến lược - NXB Thống Kê 2007 
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Làm việc theo cá nhân
	
	15

	BT#1
	Phân tích, đánh giá các tư tưởng quản trị: quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái quản trị hệ thống, trường phái quản trị định lượng và các trường phái quản trị hiện đại.
	Tuần 5
	Bài kiểm tra trên lớp
	G1.1


	7.5

	BT#2
	Xây dựng bài trong quá trình học (thông qua số phiếu tích lũy cho mỗi câu trả lời đúng trong quá trình học trên lớp)
	Tuần 1- 15
	Trả lời các câu hỏi trên lớp
	G1.1
G2.3


	7.5

	Làm việc theo nhóm ngẫu nhiên (Nhóm do giảng viên phân chia)
	10

	BT#3
	Phân tích môi trường vi mô của tổ chức cho trước
	Tuần 3
	Kết quả bài tập nhóm
	G2.1
	2.5

	BT#4
	Lập ma trận SWOT cho một doanh nghiệp cho trước
	Tuần 5
	Kết quả bài tập nhóm
	G2.2

	2.5

	BT#5
	Giải quyết một tình huống thuộc chức năng tổ chức
	Tuần
	Kết quả bài tập nhóm
	
	2.5

	BT#6
	Giải quyết một tình huống thuộc chức năng lãnh đạo
	Tuần
	Kết quả bài tập nhóm
	G2.2
	2.5

	Làm việc theo nhóm tự chọn
	
	25

	BL#1
	Sinh viên tự chọn nhóm, thuyết trình hoặc tranh luận về một chủ đề đã cho trước
Các nhóm chủ đề:
1. Phân tích môi trường hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

2. Phân tích chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp.

3. Phân tích phong cách lãnh đạo của một nhà quản trị doanh nghiệp

4. Đánh giá cơ cấu quản lý của một doanh nghiệp.

5. Đánh giá các công cụ kiểm tra/kiểm soát.
	Tuần 11-15

	Rubric đánh giá thuyết trình/tranh luận
	G2.3

G3.1

G3.2
	25

	Báo cáo cuối kỳ
	
	
	50

	BL#2
	Hai sinh viên viết một báo cáo theo chủ đề giảng viên hướng dẫn. Nội dung phân tích thuộc một hoặc nhiều chức năng của công tác quản trị tại các doanh nghiệp.
	
	Rubric đánh giá tiểu luận
	G1.2

G2.1 G2.2
G3.1
	


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1,2
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ (3/0/6)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:
· Một số khái niệm: quản trị, nội dung các hức năng quản trị

· Nhóm vai trò của nhà quản trị, các cấp nhà quản trị và các kỹ năng của nhà quản trị

PPGD chính:

· Thuyết giảng

· Thảo luận nhóm

· Trình chiếu

Tham khảo: 
· TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 1
	G1.1


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
Khoa học và nghệ thuật của quản trị
	G1.1



	3,4
	Chương 2: LỊCH SỬ TIẾN TRIỂN CỦA CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ (3/0/6)
	

	1 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

· Nội dung học thuyết các trường phái quản trị cổ điển, tâm lý, định lượng, hội nhập, hiện đại

· Nội dung học thuyết của các nhà quản trị điển hình

· Ưu nhược điểm của các trường phái

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm

Tham khảo: 
· TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 2
	G1.1


	2 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Tìm các ví dụ doanh nghiệp thực tế minh họa cho các học thuyết quản trị
	G2.3

	5,6,7
	Chương 3: HOẠCH ĐỊNH (6/0/12)
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (9)
Nội dung GD lý thuyết:
· Khái niệm Hoạch định

· Các yêu cầu của một mục tiêu

· Quá trình cơ bản của hoạch định

· Các chiến lược cấp công ty

· Những công cụ hoạch định chiến lược trong các doanh nghiệp
· Quản trị bằng mục tiêu
· Ra quyết định
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm

Tham khảo: 

· TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 5

· PGS. TS. Lê Thế Giới - TS. Nguyễn Thanh Liêm - Ths. Trần Hữu Hải - Quản trị chiến lược - NXB Thống Kê 2007, chương 4, 5, 6, 7
	G1.2

G2.1

G2.3



	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Phân tích tình huống doanh nghiệp thực tế và vận dụng các công cụ hoạch định chiến lược để giải quyết bài tập tình huống
	G2.3


	8,9,10
	Chương 4: TỔ CHỨC (6/0/12)
	

	4 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)
Nội dung GD lý thuyết:
· Khái niệm và vai trò của chức năng tổ chức

· Các mô hình cơ cấu tổ chức

· Sự phân chia quyền lực

 PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm

Tham khảo: 
· TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 6
	G2.2

	5 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Tìm hiểu về ủy quyền, những khó khăn và nghệ thuật ủy quyền.
	G2.2

	11,12,13
	Chương 5: LÃNH ĐẠO (6/0/12)
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
· Các hình thức tuyển dụng và các loại hình đào tạo nhân viên

· Các phong cách lãnh đạo
· Các thuyết động viên nhân viên
· Quản trị xung đột trong tổ chức
· Quản trị thông tin trong tổ chức
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm

Tham khảo: 
· TS. Nguyễn Thị Minh Châu - Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 7
	G2.2


	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

Quản trị xung đột.
	G2.3



	14,15
	Chương 6: KIỂM TRA (4/0/6)
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
· Khái niệm và các nguyên tắc xây dựng cơ chế kiểm tra

· Các loại hình kiểm tra

· Tiến trình kiểm tra

· Các công cụ kiểm tra

 PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

· Thảo luận nhóm

Tham khảo: 
· TS. Nguyễn Thị Minh Châu- Quản trị học - Khoa Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2009, chương 8
	G1.1
G2.2

	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)

Giải quyết bài tập tình huống
	G2.3



	15
	Ôn tập
	


12. Đạo đức khoa học:
Các bài tập ở nhà và báo cáo môn học phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	(Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Bộ môn:
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